
Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Trần Anh Tuấn

  - Chủ nhiệm        : 8A1

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A1 8A2 9A1

S2 8A1 8A2 9A1

S3 8A1 8A1 8A2 9A1

S4 8A1 8A2 9A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 9A1 8A2 9A1

C2 9A1 8A2 9A1

C3 8A1 8A1 8A2

C4 8A1 8A1 8A2

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Trần Đức Dũng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7A1 9A3 9A3

S2 9A3 9A3

S3 9A2 7A1 9A2

S4 9A2 7A1 7A1 9A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 9A3 7A1

C2 7A1 7A1 9A2 9A2

C3 9A2 7A1 9A3

C4 9A2 9A3

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Hồng Điệp

  - Chủ nhiệm        : 7A3

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7A3 8A3 8A3

S2 8A3 8A3 7A3

S3 7A3 7A2 7A2

S4 7A2 7A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A3 7A2 7A3

C2 7A2 7A3 7A3

C3 8A3 7A2 7A3 8A3

C4 7A3 7A2 8A3

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Thu Hiền

  - Chủ nhiệm        : 6A1

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6A1 6A2 6A1

S2 6A2 6A1

S3 6A3 6A1 6A3 6A2

S4 6A3 6A1 6A3 6A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A1 6A3 6A2 6A3

C2 6A3 6A2 6A1 6A1

C3 6A3 6A2 6A1

C4 6A2

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Thúy Hoạt

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A2 8A1 7A1 6A2

S2 8A3 9A1 8A1 8A2 8A2

S3 9A2 9A2 7A3 9A2 8A2

S4 7A2 6A1 8A3 8A1 6A3

S5 8A2

C
H

IỀ
U

C1 9A1 8A1 8A3

C2 8A3 8A1 8A2

C3 9A3 9A3 9A3

C4 9A1 9A1

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Diệu

  - Chủ nhiệm        : 9A2

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A2 9A1 9A1 9A2 9A1

S2 9A3 9A2 6A1 9A3 9A1

S3 6A1 9A3 9A3

S4 9A2 9A2 9A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 9A2

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị An

  - Chủ nhiệm        : 8A2

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 8A2 7A3 8A1 8A2

S2 7A1 6A3 8A1 8A3

S3 8A2 7A2 6A3

S4 8A1 8A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 8A3

C2 8A1

C3 8A2

C4 8A3

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kim Ánh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 8A1

C2

C3

C4 8A1

C5



Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kim Vui

  - Chủ nhiệm        : 9A1

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A1 8A3

S2 9A2 8A2

S3 9A3 8A3 9A3

S4 9A1 9A1 9A2

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 9A2

C3 9A1

C4 8A2

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Kiên

  - Chủ nhiệm        : 7A2

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7A2 6A3 7A3

S2 7A2 7A3 6A3 6A2

S3 7A1

S4 6A1 6A2 6A1

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 7A2

C3 7A1

C4

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Trịnh Thị Thúy

  - Chủ nhiệm        : 6A2

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6A2 6A2 6A1

S2 6A1 6A2 6A1 6A2

S3 6A1 6A3 6A2

S4 6A3 6A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A3 6A2 6A3 6A1

C2 6A1 6A3 6A3 6A2 6A1

C3 6A3 6A2 6A2

C4

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Phạm Kim Chung

  - Chủ nhiệm        : 8A3

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A3 8A2 8A3

S2 8A2 8A3

S3 8A3 8A1 8A1

S4 8A3 8A1 8A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 8A3 8A1

C2 8A1

C3 8A2 8A3 8A2

C4 8A2 8A3 8A2

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hà

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7A1 7A1 7A2 7A2

S2 7A1 7A1 7A2 7A2

S3 9A1 7A1

S4 7A2 9A1 7A1

S5 9A1

C
H

IỀ
U

C1 7A2 9A1 9A1

C2 9A1 9A1

C3 7A1 9A1 7A2

C4

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Thúy

  - Chủ nhiệm        : 9A3

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A3 9A3 7A3

S2 7A3 9A3 7A3

S3 9A3 7A3 9A2 7A3

S4 9A3 7A3 9A2 7A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 9A3 9A2 9A3

C2 9A3 9A2 9A3

C3 9A2 9A2

C4 9A2 9A3 9A2

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Dung

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 7A2 6A3 8A1

S2 9A1 6A1 7A1 9A2

S3 8A2 6A2

S4 7A3 7A1 7A2 8A3

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 9A3

C3

C4 7A3

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Lê Hồng Hoa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6A1 9A2 6A2

S2 8A1 9A3 8A1 7A1

S3 7A2 9A1 8A3 7A3

S4 8A2 9A3 7A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 8A2 9A2 7A2

C2 8A3 7A1

C3 6A3 9A1

C4

C5



Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thắm

  - Chủ nhiệm        : 6A3

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6A3

S2 6A3

S3

S4 6A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A3 9A3 9A2 8A3

C2 7A2 8A1

C3 9A1 8A2 7A1 6A1

C4

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thúc Khánh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A1 7A2 9A2

C2 9A1 9A2 7A1

C3 7A2 7A3 7A3

C4 9A3 9A1 9A3

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Trịnh Công Trường

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 8A3 8A1 6A2 8A1

C2 8A2 8A2 8A3 6A3

C3 6A2 6A3 6A1

C4 6A1

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Lê Chí Hậu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 34

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7A3 7A3 8A1

S2 7A3 8A2 7A3 8A1

S3 8A2 7A3 8A3 8A3

S4 8A2 7A3 8A3 8A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 8A2 8A2 7A3 8A2

C2 8A1 8A2 7A3 7A3 8A3

C3 8A1 8A3 8A1 8A3 8A1

C4 8A1 8A3 8A2 8A3 8A1

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thanh Vân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 34

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7A2 7A2 9A1 7A1

S2 7A2 7A2 9A1 7A1

S3 9A1 7A1 9A3 7A2 9A1

S4 9A1 7A1 9A3 7A2 9A3

S5 9A3

C
H

IỀ
U

C1 7A2 7A1 7A1 9A3

C2 7A1 9A3 7A2 9A3

C3 7A1 9A3 9A1 7A2

C4 7A1 9A3 9A1

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Nga

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 34

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A2 6A2 6A1 6A3

S2 6A2 9A2 6A2 6A1 6A3

S3 6A2 6A3 6A1 6A3 6A1

S4 6A3 6A1 6A3 6A1

S5 9A2

C
H

IỀ
U

C1 6A2 6A1 6A1 6A3

C2 6A2 6A2 6A3 6A2

C3 6A1 6A2 9A2 9A2

C4 6A3 9A2 9A2

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Hữu Phước

  - Chủ nhiệm        : 7A1

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 7A1 6A3

S2 6A3

S3 7A1 6A2

S4 7A1 6A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A1 7A3 6A2

C2 7A3 6A1 7A2

C3 7A3 6A1 7A2 6A3

C4 7A2 7A1

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Giáp

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A2 9A3 9A3 9A2

S2 8A3 9A1 9A2

S3 8A3 9A1 8A2 8A1

S4 8A3 9A3 8A2 8A1

S5 8A1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Luân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6A1 8A2

S2 6A3 9A2

S3 7A2 8A1

S4 6A2 9A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A1

C2 8A3

C3 7A3

C4 9A1

C5

Trường THCS Nguyễn Trãi

TKB HKII 1

(Từ 25/12/2017)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Mai

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A1 8A3 6A3

S2 7A2

S3 6A2 7A1 6A1

S4 8A2 7A3

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5


